
 

 

Phụ lục VI 

BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ HỒ SƠ, TÀI LIỆU 
(kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /5/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

 

 

 

               NGƯỜI LẬP                                               CHÁNH VĂN PHÒNG/TRƯỞNG BỘ PHẬN                    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

                                                                                                       PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH, VTLT 

STT Phòng, ban, 

đơn vị 
Tổng khối lượng tài 

liệu (ĐVT:mét) Tình trạng tài liệu 

Thời 

gian 

tài 

liệu 

Ghi 

chú 

   Đã chỉnh lý Chỉnh lý sơ bộ Chưa chỉnh lý Đang giải quyết   

   
Số 

mét 
Số 

hộp 
Số 

mét 
Số 

bao 
Số 

thùng 
Số 

bó/hộp 
Số 

mét 
Số 

bao 
Số 

thùng 
Số 

bó 
Số 

mét 
Số 

bó 
Số 

tập 
  

(1) (2) (3)=(4)+(6)+(10)+(14) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 
1 Phòng A                 
1,1                   
1,2                   
...                   
2 Phòng A                 
2,1                   
2,2                   
...                   
3 Phòng B                 
3,1 ….                 
3,2 ….                 
...                   
  Tổng số                 

 Lưu ý tại cột số 2: Đối với cấp xã thống kê theo bộ phận (VP - thống kê, Địa chính, Tư pháp – Hộ tịch…) 
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